
DANH SÁCH DỰ KIẾN 

Đạt giải Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả  

thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 

(Kèm theo Công văn số        /PC ngày      /10/2022 của Vụ Pháp chế) 

 

1/ Giải tập thể (dự kiến) 

STT 
Tên tổ chức/ 

nhóm tác giả 
Địa chỉ Tên mô hình 

Đối tượng, địa 

điểm áp dụng 

trong thực tiễn 

1 Trung tâm Văn hóa tỉnh 

Cà Mau 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh Cà Mau 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người dân về 

ứng phó với biến đổi 

khí hậu thông qua 

mạng xã hội và phương 

tiện truyền thông đại 

chúng 

Người dân ven biển 

2 - Trần Thị Kiều Tôn, Phó 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bến Tre;                           

- Nguyễn Hoài Anh, Giám 

đốc Trung tâm Văn hóa- 

Điện ảnh tỉnh Bến Tre;                                

 - Hồ Duy Khánh, Phó 

Giám đốc Thư viện tỉnh 

Bến Tre;         

 - Bùi Hữu Nghĩa, Phương 

pháp viên Trung tâm Văn 

hóa- Điện ảnh tỉnh Bến Tre 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Bến Tre 

Đổi mới phương thức 

hoạt động văn hóa - 

nghệ thuật, nâng cao 

hiệu quả tuyên truyền 

thông qua ứng dụng 

công nghệ 

Các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở 

VHTTDL tỉnh Bến 

Tre, nổi bật là: 

- Trung tâm Văn 

hóa-Điện ảnh tỉnh 

Bến Tre 

- Thư viện Nguyễn 

Đình Chiểu tỉnh Bến 

Tre 

3 Thư viện tỉnh Bắc Ninh Thư viện tỉnh Bắc 

Ninh 

Giới thiệu, tuyên 

truyền sách, tư liệu 

pháp luật trên website 

và các trang mạng xã 

hội fanpage, youtube 

do Thư viện tỉnh Bắc 

Ninh quản lý 

- Đối tượng: Bạn 

đọc thư viện tỉnh, 

nhân dân và cộng 

đồng mạng xã hội 

- Địa điểm: Không 

gian mạng 



4 Nhóm Giáo viên Giáo dục 

công dân và trải nghiệm 

hướng nghiệp trường 

THPT Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định 

Trường THPT 

Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định 

Đa dạng các phương 

pháp, hình thức tuyên 

truyền nhằm nâng cao 

hiệu quả phổ biến, giáo 

dục pháp luật ở trường 

trung học phổ thông 

- Đối tượng: Học 

sinh THPT, giáo 

viên, nhân viên nhà 

trường, gia đình học 

sinh 

- Địa điểm: Trường 

THPT Mỹ Lộc, 

Nam Định 

5 -Đào Thị Lan Hương 

-Trịnh Thị Thu Ngọc 

-Nguyễn Thị Hiền 

-Ngô Quỳnh Anh 

Trường THCS 

Tiền An,  tỉnh Bắc 

Ninh 

Giáo dục pháp luật 

cho học sinh ở trường 

THCS Tiền An. 

- Đối tượng: Xây 

dựng nội dung các 

tiết tuyên truyền, 

PBGDPL phù hợp 

cho HS ở trường 

THCS 

- Địa điểm: trường 

THCS Tiền An, Tp. 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

6 -Thiếu tá Nguyễn Thị Soa 

-Thiếu tá Lê Phạm 

Phương Lan 

- Thiếu tá Trần Thị Tươi     

Khoa Công tác 

đảng, công tác 

chính trị Trường 

Sĩ quan Lục quân 

2 

Tổ tư vấn sức khỏe 

tâm lý, tình yêu hôn 

nhân và gia đình 

- Đối tượng: Hội 

viên phụ nữ, đoàn 

viên công đoàn, 

đoàn viên thanh niên 

- Địa điểm: tại 

trường Sĩ quan Lục 

quân 2 - Đại học 

Nguyễn Huệ 

7 Ban Tuyên giáo Tỉnh 

đoàn Hà Tĩnh 

 Tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật tại các ngôi 

nhà trí tuệ 

- Đối tượng: Đoàn 

viên, thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng 

trên địa bàn 

- Địa điểm áp dụng: 

Hội trường nhà văn 

hóa thôn, tổ dân phố, 

nhà tránh bão lũ 

8 -Nguyễn Quốc Toản 

-Lê Hải Chuyền                         

-Đinh Xuân Lực 

Phòng Chính trị, 

Bộ chỉ huy Bộ 

đội biên phòng 

tỉnh Thanh Hóa 

Nâng cao hiệu quả 

tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên 

địa bàn hay tuyến biên 

Đơn vị áp dụng: 

- Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh Thanh Hóa 



giới, bờ biển tỉnh 

Thanh Hóa bằng hình 

thức xây dựng tiểu 

phẩm tuyên truyền, 

kịch ngắn thông tin, 

chuyện vui hỏi đáp 

pháp luật 

- Các đồn Biên 

phòng tuyến biên 

giới, bờ biển tỉnh 

Thanh Hóa 

9 Chi đoàn Đồn biên phòng 

Nhơn Hưng, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh An Giang 

Đồn biên phòng 

Nhơn Hưng, Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh An Giang 

Phòng đọc biên giới - Đối tượng: Cán bộ, 

Nhân dân trên địa 

bàn xã Nhơn Hưng, 

An Giang 

- Địa điểm: Thư viện 

xã Nhơn Hưng, An 

Giang 

10 Đoàn Thanh niên Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh Điện Biên 

Bộ chỉ huy Bộ 

đội biên phòng 

tỉnh Điện Biên 

Biên giới, pháp luật với 

thanh, thiếu niên 

- Đối tượng: Các em 

học sinh (THCS, 

THPT) 

- Địa điểm: Các nhà 

trường ở khu vực 

biên giới  

 

2/ Giải cá nhân (dự kiến) 

STT Tên tác giả Địa chỉ Tên mô hình 
Đối tượng, địa 

điểm áp dụng 

trong thực tiễn 

1 Mai Anh Thư 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

huyện Hải Hậu, 

Nam Định 

Câu lạc bộ tuyên 

truyền và phổ biến 

pháp luật tại các xã thị 

trấn 

- Đối tượng: Mọi 

công dân thuộc địa 

bàn các xã, thị trấn 

- Địa điểm: Tại 34 

xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 

2 Phan Diễm Thúy 
Thư viện tỉnh 

Bình Dương 

Kết hợp tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật với 

phục vụ sách lưu động 

cho học sinh, sinh viên 

Học sinh tiểu học, 

THCS, THPT và 

sinh viên trên địa 

bàn tỉnh Bình 

Dương 



3 Lê Thị Ngọc Lương 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh Bắc 

Ninh 

Hoạt động Câu lạc bộ 

tuyên truyền phòng, 

chống bạo lực gia đình 

- Đối tượng: Thành 

viên, cộng tác viên 

của CLB văn nghệ 

của thôn/làng/khu 

phố trên địa bàn tỉnh 

- Địa điểm: Linh 

hoạt tùy theo thực tế, 

có thể tại nhà văn 

hóa, nhà sinh hoạt 

cộng đồng, nhà 

riêng… 

4 Võ Thành Đông 

Trung tâm Văn 

hóa và Điện ảnh 

tỉnh Phú Yên 

Tổ chức biểu diễn 

tuyên truyền lưu động 

gắn với tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật  

Lực lượng học sinh 

ở các trường Tiểu 

học, THCS trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

5 Đinh Thị Hải Yến 

Phòng Hành 

chính- Hậu cần, 

Nhà máy Z121, 

Tổng cục Công 

nghiệp quốc 

phòng 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho thiếu 

niên, nhi đồng tại Nhà 

máy Z121 thông qua 

hoạt động "Sinh hoạt 

hè" 

- Đối tượng: Thiếu 

niên nhi đồng có bố, 

mẹ làm việc tại nhà 

máy, độ tuổi từ 10-

15 tuổi và các cán 

bộ, đoàn viên thanh 

niên được giao 

nhiệm vụ phụ trách 

đội sinh hoạt hè của 

nhà máy 

- Địa điểm: Nhà văn 

hóa khu dân cư, nhà 

văn hóa xí nghiệp tại 

các xã 

6 Đặng Minh Trung 

Trường THCS Dĩ 

An, Thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho học sinh 

bằng các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật trong 

giờ sinh hoạt dưới cờ 

- Đối tượng: Toàn 

thể cán bộ, công 

nhân viên chức, giáo 

viên và học sinh 

trong nhà trường 

- Địa điểm: Tại sân 

trường, phòng họp 

hội đồng, phòng 



truyền của trường 

(nếu thời tiết bất lợi) 

7 Đàm Thanh Lạc 

Trường THPT 

Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang 

Tổ chức Cuộc thi 

"Hùng biện dưới cờ" 

nhằm giáo dục kỹ năng 

sống, giáo dục pháp 

luật cho học sinh Trung 

học phổ thông 

- Đối tượng: Học 

sinh THPT 

- Địa điểm: Trường 

THPT Giồng Riềng, 

Kiên Giang 

8 Nguyễn Thành Đạt 

Trường THPT 

Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau 

Mô hình "Ô chữ pháp 

luật" chủ đề tháng 9: 

Em yêu Tổ quốc em. 

Học sinh trường 

THPT Đầm Dơi, 

tỉnh Cà Mau 

9 Thị Vân 

Trường THCS 

An Lạc, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

Giáo dục phòng chống 

tệ nạ ma túy qua các 

hoạt động ngoài giờ lên 

lớp ở trường THCS 

Học sinh THCS An 

Lạc, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang 

10 Trần Ngọc Uy 

Xóm Xuân Thọ, 

xã Giao Xuân, 

huyện Giao 

Thủy, Nam Định 

Bài hát lời mới dân ca 

nói về luật gần ta hàng 

ngày 

- Đối tượng: Mọi 

người dân 

11 Đặng Thị Hương  

Đoàn xã Thanh 

Thủy, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Tuyên truyền viên cơ 

sở 

- Đối tượng: Đoàn 

viên, thanh niên, hội 

viên và nhân dân 

- Địa điểm: Xã 

Thanh Thủy, huyện 

Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 
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